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1

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Văn Lan

Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Văn Hạnh

Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
10.239.600.000 10.239.600.000 4.186.770.000 6.052.830.000 6.052.830.000

2 Nguyễn Thị Vân
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
220.962.681 36.000.000 10.000.000 266.962.681 66 2002 103,0 ODT 2.703.750.000 266.962.681

3 Nguyễn Văn Lan
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
185.224.192 18.000.000 10.000.000 213.224.192 66 1992 66,0 ODT 370.755.000 213.224.192

4 Nguyễn Văn Hậu
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
84.105.327 84.105.327 66 1993 66,0 ODT 370.755.000 84.105.327

5 Nguyễn Thị Hồng
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
40.035.405 24.000.000 10.000.000 74.035.405 66 1994 66,0 ODT 370.755.000 74.035.405

6 Nguyễn Văn Hạnh
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
218.002.051 36.000.000 10.000.000 264.002.051 66 1991 66,0 ODT 370.755.000 264.002.051

Tổng cộng 243,8 10.239.600.000 748.329.656 114.000.000 40.000.000 11.141.929.656 330 9.972 367 0 4.186.770.000 6.052.830.000 6.955.159.656
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PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án: Mở rộng trụ sở Công an tỉnh (Cơ sở 1) - Đợt 4

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /          /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

(Ghi chú: Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực I có trách nhiệm nộp số tiền sử dụng đất đã được phê duyệt của các hộ gia đình vào ngân sách Nhà nước theo quy định)

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất
Vị trí thửa đất

Phương án bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường tài 

sản

Tiền sử dụng 

đất phải nộp

Phương án giao đất ở TĐC/ Giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

Tiền bồi thường đất 

ở được nhận sau 

khi đối trừ tiền đất 

phải nộp

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ

 được nhận 

Số tờ
Số 
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26 66 243,8 ODT
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